
  

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NVY Bình Định, ngày       tháng    năm 2022 

V/v báo cáo kết quả thực hiện 

Thông tư 18/2020/TT-BYT 

(lần 2) 

 

 

Kính gửi:  Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở 
(1)

 

 

Ngày 10/01/2022, Sở Y tế đã có Công văn số 105/SYT-NVY về việc báo 

cáo kết quả thực hiện Thông tư 18/2020/TT-BYT yêu cầu các đơn vị báo cáo 

hoạt động dinh dưỡng triển khai tại đơn vị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động 

dinh dưỡng của đơn vị đến năm 2025; 

Tuy nhiên, theo Công văn số 322/KCB-ĐD&KSNK ngày 28/3/2022 về 

việc báo cáo kết quả thực hiện Thông tư 18/2020/TT-BYT lần 2 (đính kèm) thì 

tính đến ngày 10/03/2022, vẫn còn một số đơn vị chưa hoàn thành việc nhập báo 

cáo trực tuyến và gửi Kế hoạch hoạt động dinh dưỡng của đơn vị đến năm 2025 

(Danh sách các đơn vị cụ thể theo phụ lục 1).  

Vì vậy, Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị chỉ đạo bộ phận liên quan 

khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Nhập báo cáo số liệu trực tuyến tại địa chỉ: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceaIJkgE_k48v9hAvt04C5oyDwt

NZphBb3yPjwLapgeZCf7w/viewform?usp=sf_link, hoàn thành trƣớc ngày 

01/4/2022.  

2. Xây dựng Kế hoạch hoạt động dinh dưỡng của đơn vị đến năm 2025 

(phụ lục 2), gửi 01 bản về Sở Y tế để theo dõi, đồng thời gửi trực tiếp 01 bản 

đến Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế theo địa chỉ: Phòng Điều dưỡng - 

Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, 

số 138A, Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Thời hạn gửi Kế hoạch trƣớc ngày 

10/4/2022.  

Yêu cầu Giám đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

 
 (1)

 Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở: Bệnh viện ĐK tỉnh; Bệnh viện ĐK Khu vực 

Bồng Sơn; Bệnh viện Mắt; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; Bệnh viện YHCT và PHCN; Bệnh 

viện ĐK Hòa Bình; Trung tâm Y tế: Quy Nhơn, Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát, Vân Canh, 

Hoài Ân, An Lão, Tây Sơn. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceaIJkgE_k48v9hAvt04C5oyDwtNZphBb3yPjwLapgeZCf7w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceaIJkgE_k48v9hAvt04C5oyDwtNZphBb3yPjwLapgeZCf7w/viewform?usp=sf_link


  

PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ CHƢA HOÀN THÀNH NHẬP BÁO CÁO  

TRỰC TUYẾN VÀ GỬI KẾ HOẠCH 

(Kèm theo Công văn số      /SYT-NVY của Sở Y tế ngày      tháng     năm 2022) 

 

STT Đơn vị Báo cáo Kế hoạch 

1 Bệnh viện ĐK tỉnh Bình Định X X 

2 Bệnh viện ĐK Khu vực Bồng Sơn X X 

3 Bệnh viện Mắt X X 

4 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi X  

5 Bệnh viện YHCT và PHCN X X 

6 Trung tâm Y tế TP Quy Nhơn X X 

7 Trung tâm Y tế Tuy Phước  X 

8 Trung tâm Y tế An Nhơn  X 

9 Trung tâm Y tế Phù Cát  X 

10 Trung tâm Y tế Vân Canh X X 

11 Trung tâm Y tế Hoài Ân  X 

12 Trung tâm Y tế An Lão  X 

13 Trung tâm Y tế Tây Sơn X  

14 Bệnh viện ĐK Hòa Bình X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PHỤ LỤC 2 

MẪU KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG DINH DƢỠNG ĐẾN NĂM 2025 

(Kèm theo Công văn số       /SYT-NVY ngày       tháng     năm 2022 của Sở Y tế ) 

Sau khi Thông tư 18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế có hiệu lực 

từ ngày 01/01/2021, Bệnh viện………xây dựng kế hoạch đáp ứng nội dung quy 

định tại thông tư như sau: 

I. Nhân lực 

1.Tổng số nhân lực chuyên môn CẦN cho Khoa Dinh dưỡng:  

TT Số nhân lực chuyên môn Số 

lƣợng 

Trình độ chuyên môn 

1 Bác sỹ đa khoa   

2 Dinh dưỡng viên   

3 Tổng   

2.Bổ sung nhân lực:  

TT Số nhân lực chuyên môn Số 

lƣợng 

Trình độ chuyên môn 

1 Bác sỹ đa khoa   

2 Dinh dưỡng viên   

3 Tổng   

3.Đào tạo nhân lực nhân lực chuyên môn đang làm việc tại khoa nhưng 

chưa đáp ứng quy định của Thông tư 

TT Họ và tên nhân viên Đang 

có 

trình 

độ 

chuyên 

môn 

Dự 

kiến 

năm 

đào tạo 

Dự 

kiến 

năm 

kết 

thúc 

Chƣơng trình đào 

tạo 

1      

2      

 …..     

II.  Điều kiện đảm bảo cho hoạt động dinh dƣỡng trong bệnh viện 

1. Cơ sở vật chất: (Xây dựng hoặc bổ sung, sửa chữa các khu vực của khoa 

dinh dưỡng) 

TT Hạng mục Thời hạn bắt đầu 

sửa 

Thời hạn hoàn 

thành 



  

1    

2    

…    

2.Trang thiết bị: 

Bổ sung, sửa chữa trang thiết bị chuyên môn (bao gồm tại Khoa dinh dưỡng, 

khoa khám bệnh, khoa lâm sàng…) 

TT Loại trang thiết bị Đơn vị cần bổ 

sung 

Loại trang 

thiết bị 

Năm bổ 

sung, hoàn 

thiện 

1     

2     

…     

 II.  Hoạt động chuyên môn: (nội dung theo Điều 3,4,5 của Thông tư 

18/2020/TT-BYT ngày 12/11/2020 của Bộ Y tế) 

TT Hoạt động Thời gian bắt 

đầu 

Thời gian hoàn 

thành 

1    

2    

…    

  

Bình Định, ngày……tháng….. năm 2022 

GIÁM ĐỐC 
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